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PHƯƠNG ÁN 
Đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị 

trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 
trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 

 
   

 Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”; 

 Căn cứ Phương án số 197/PA-SCT ngày 28/02/2022 của Sở Công Thương 
tỉnh Tuyên Quang về đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, 

bình ổn thị trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Thông báo số 128-TB/HU ngày 16/3/2022 của Huyện ủy Chiêm 
Hóa,về thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp ngày 
16/3/2022; 

 Căn cứ vào điều kiện cụ thể và nhu cầu thực tế trên địa bàn huyện 
Chiêm Hóa. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá xây dựng Phương án đảm bảo sản 
xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện Chiêm 
Hóa như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đảm bảo duy trì hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 
phù hợp đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn huyện, kiểm soát tốt tình hình 

dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

 - Đảm bảo sản xuất, lưu thông vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất 
kinh doanh, cung ứng các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường, phục vụ nhu 

cầu của sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, nhằm khôi phục sản xuất kinh 
doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện để 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

 2. Yêu cầu 

 - Có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, UBND 
các xã, thị trấn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. 
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 - Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp cơ sở sản xuất 
kinh doanh hàng hóa thiết yếu đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa đủ số lượng, 

chất lượng theo yêu cầu. 

 - Khi có dịch bệnh COVID-19 diễn biến theo từng cấp độ dịch, các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo cung ứng hàng hóa theo điều phối 

của các cơ quan chức năng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Đảm 
bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. 

- Các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 
hiện dự trữ hàng hóa theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc huy động hàng hóa 

phục vụ Nhân dân khi có yêu cầu của UBND huyện; không để xảy ra tình trạng 
thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa trên địa bàn. 

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NGUỒN CUNG HÀNG HÓA 
THIẾT YẾU PHỤC VỤ TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Tình hình nguồn cung hàng hóa 

- Nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn huyện: 134.122 người. 

- Năng lực cụ thể: 

+ Các doanh nghiệp bình ổn thị trường chiếm 10% thị phần. 

+ Các thương nhân chợ trung tâm huyện, chợ nông thôn (các mặt hàng 
rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản) chiếm  60% thị phần. 

+ Các cơ sở sản xuất kinh doanh khác chiếm 30% thị phần. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cần điều 
chuyển và huy động các nguồn lực đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng trên địa bàn huyện, đáp ứng công tác phòng chống dịch. 

2. Hệ thống phân phối cung ứng hàng hóa trên địa bàn huyện 

- Hệ thống chợ truyền thống là: 06 chợ. Trong đó chợ trung tâm huyện 
hạng 02 là 01 chợ, chợ tại các xã hạng 03 là 05 chợ. 

- Siêu thị Khai Hoa, cửa hàng Vinmax kinh doanh hàng hóa tổng hợp 
trong đó có các mặt hàng thiết yếu. 

- Công ty TNHH MTV Oanh Du chuyên kinh doanh, phân phối các mặt 
hàng thiết yếu thực phẩm tổng hợp: 01 doanh nghiệp. 

- Hệ thống các cửa hàng tiện ích, đại lý kinh doanh hàng hóa tổng hợp 
thiết yếu lớn trên địa bàn huyện khoảng 100 cửa hàng. 

- Ngoài ra còn có trên 1.000 cửa hàng tạp hóa kinh doanh hàng hóa thiết 

yếu và các cửa hàng kinh doanh hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhỏ lẻ khác. 

III. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI CẤP ĐỘ DỊCH 

(Áp dụng xây dựng phương án theo các tiêu chí, phương pháp đánh giá và 
xác định cấp độ dịch của Bộ y tế) 

1. Cấp 1: Nguy cơ thấp (Vùng xanh)  

Đối với cấp 1 thì việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

của Nhân dân trong khu vực khoanh vùng cách ly y tế do chính quyền địa phương 
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của các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trên cơ sở với phương án đảm bảo 4 tại chỗ 
(lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) . 

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất, đồng 
thời thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong sản xuất 
tại đơn vị. 

2. Cấp 2: Nguy cơ trung bình (Vùng vàng) 

Việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân 

dân trong khu vực khoanh vùng cách ly y tế do chính quyền địa phương của các 
xã, thị trấn chịu trách nhiệm trên cơ sở với phương án đảm bảo 4 tại chỗ. Nếu 

vượt quá khả năng thì đề nghị Ban Chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền hỗ trợ.  

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tranh thủ điều kiện an toàn tập 

trung đẩy mạnh sản xuất, đồng thời thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp 
phòng chống dịch trong sản xuất tại đơn vị. 

3. Cấp 3: Nguy cơ cao (Vùng cam) 

Việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân 

trong khu vực khoanh vùng cách ly y tế do chính quyền địa phương của các xã, thị 
trấn chịu trách nhiệm trên cơ sở với phương án đảm bảo 4 tại chỗ. Trường hợp tại 

một số điểm bán hàng xảy ra hiện tượng thiếu hàng, không đủ hàng bán ra cho 
Nhân dân, UBND các xã, thị trấn xác định ngay địa điểm xảy ra thiếu hàng, tổng 
hợp báo cáo UBND huyện để huyện đề xuất với Sở Công Thương có phương án hỗ 

trợ, điều tiết phối hợp đưa hàng đến khu vực thiếu hàng. 

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ dộng tổ chức triển khai sản 

xuất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế theo kế hoạch, phương án phòng 
chống dịch đơn vị đã xây dựng; đồng thời rà soát bổ sung hoàn thiện kế hoạch 

phương án phòng chống dịch theo tình hình thực tế và chuẩn bị sẵn sàng các 
điều kiện cần thiết cho việc thực hiện “ba tại chỗ”, giám sát chặt chẽ và thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch trong sản xuất tại đơn vị. 

4. Cấp 4: Nguy cơ rất cao (Vùng đỏ) 

Đối với cấp độ 4 thì việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng của Nhân dân trong khu vực khoanh vùng cách ly y tế ngoài việc đảm 

bảo nguồn cung theo phương châm 4 tại chỗ do chính quyền địa phương của các 
xã, thị trấn. Thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng kinh 
doanh trên địa bàn không găm hàng, tổ chức điều tiết bán ra hợp lý (hạn chế số 

lượng mua), tuyên truyền đến người tiêu dùng mua hàng đủ dùng, không gom 
hàng tích trữ. 

Trường hợp thiếu hàng, UBND các xã, thị trấn xác định ngay địa điểm xảy 
ra thiếu hàng, số lượng người, nhu cầu cần phục vụ mặt hàng thiết yếu, các mặt 

hàng có nhu cầu sử dụng cao, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện để huyện 
báo cáo với Sở Công Thương có phương án hỗ trợ, điều tiết phối hợp đưa hàng 

đến khu vực thiếu hàng; phối hợp với Ban Chỉ đạo của huyện bố trí nhân lực và 
phương tiện để tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho người dân. 
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Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ dộng tổ chức triển khai sản 
xuất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế theo kế hoạch, phương án phòng 

chống dịch đơn vị đã xây dựng; tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện kế hoạch 
phương án phòng chống dịch theo tình hình thực tế; tổ chức thực hiện “ba tại 
chỗ” khi cần thiết; thực hiện báo cáo hàng ngày với UBND xã nới doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Sở 
Công Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế) khi phát sinh dịch 

COVID-19 tại đơn vị. 

IV. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ 

1. Khai thác, dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu 

a) Đối với nhóm hàng lương thực 

- Nhu cầu 1 tháng: Với nhu cầu tiêu thụ gạo bình quân 1 người/tháng là 

18kg, dân số toàn huyện là 134.122 người, số lượng gạo cần là 2.414,196 
tấn/tháng (nhu cầu toàn huyện).  

- Sản lượng gạo dự trữ tại huyện Chiêm Hóa dự kiến có thể đáp ứng 3.163 
tấn/tháng.  

- Nguồn dự trữ và cung ứng trong dân 2.963 tấn/tháng; ngoài ra các cửa 

hàng đại lý kinh doanh gạo trên địa bàn khoảng 200 tấn/tháng. 

b) Đối với nhóm thực phẩm tươi sống 

* Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản 

- Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn, gà, thủy sản của huyện là: 603,549tấn/tháng, 
tiêu thụ trứng là 2.011.830 quả/tháng.  

- Nguồn cung ứng trong dân có thể đáp ứng đủ nhu cầu trên. 

- Khi nhu cầu tăng, khan hiếm cục bộ có thể khai thác các mặt hàng trên từ 
các huyện, tỉnh bạn không có dịch và giao cho một số trang trại, HTX, cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn cung ứng. 

* Nhóm rau xanh các loại: 

- Nhu cầu tiêu thụ rau của 1 người cần 9kg/tháng, tổng nhu cầu rau xanh là 

1.207,098 tấn/tháng. Sản lượng tại chỗ có thể đáp ứng đủ nhu cầu, từ nguồn 
trồng rau trong dân cư sẵn có. 

- Khi nhu cầu tăng, khan hiếm cục bộ có thể khai thác các mặt hàng trên từ 

các huyện, tỉnh bạn. 

c) Nhóm mặt hàng công nghệ phẩm tiêu dùng 

* Về nhu cầu: 

- Đường sữa, nước mắm, bột canh, mỳ chính, mì tôm, lương khô, dầu ăn, 

muối iốt,... ước khoảng 600 tấn/1tháng. 

Hiện nay nguồn hàng đã có sẵn tại các cơ sở đại lý kinh doanh trên địa bàn 

huyện khoảng 80%, các sản phẩm này hoàn toàn phải nhập từ các cơ sở chế biến 
trong nước, khi có nhu cầu sẽ phải có kế hoạch dự trữ tăng thêm khoảng 20% so 

với nhu cầu. 
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d) Các mặt hàng chăn, màn, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn:  

- Nhu cầu sử dụng: từ 500 - 800 bộ (gồm đệm, chăn, gối, màn) chủ yếu 

phục vụ cho các khu vực cách ly tập trung, mới được thiết lập; khẩu trang y tế 
khoảng 804.732 chiếc/tháng, nước sát khuẩn khoảng 28.165 lít/tháng. 

- Nguồn cung ứng: Tại các cửa hàng dược, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, các 
chợ đủ cung ứng các sản phẩm phục vụ khi có nhu cầu. 

đ) Đối với nhóm hàng xăng dầu, điện nước: 

- Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 tháng khoảng 800 m3-1.000m3. Trên địa 

bàn huyện hiện nay có 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, phân bố trải đều khắp các 
xã của huyện. 

- Mặt hàng này do cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh trên địa bàn huyện 
của các doanh nghiệp: Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV, 

Công ty cổ phần Thương mại Tuyên Quang, Công ty cổ phần Lâm sản và 
Khoáng sản Tuyên Quang khai thác, dự trữ cung ứng. 

- Điện, nước: Điện lực Chiêm Hóa, Xí nghiệp cấp thoát nước và Dịch vụ 

môi trường huyện Chiêm Hóa cung ứng đảm bảo đủ điện, nước cho công tác 
phòng chống dịch và cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. 

2. Dự báo tình hình về giá cả các loại hàng hóa 

- Hiện nay nguồn cung hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm) trên 

thị trường vẫn ổn định. 

- Dự báo khi có dịch bùng phát: Sản lượng tiêu dùng và giá một số mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu có thể sẽ có biến động tăng do Nhân dân lo sợ lây lan 
dịch bệnh sẽ mua tích lũy sản phẩm để dùng dần. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Theo dõi sát hoạt động sản xuất công nghiệp, diễn biến thị trường, 
thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp, giá cả, nguồn cung, tâm 
lý của nhân dân trên địa bàn, theo dõi cung cấp thông tin, giá cả thị trường đối 

với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại địa phương, nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu 
cần hỗ trợ… về Sở Công Thương để kịp thời điều hành khi cần thiết. 

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa trên 
địa bàn theo yêu cầu của Sở Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Nắm bắt tình hình các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đề xuất nhằm 
tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các 
phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của huyện để triển khai thực hiện 

phương án này. 

2. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
các đơn vị kinh doanh vật tư y tế, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 
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- Cung cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng danh sách các đơn vị cung ứng 
các sản phẩm vật tư y tế (khẩu trang y tế, nước rửa tay y tế…) để thông báo rộng 

rãi cho nhân dân, các cơ quan khi có nhu cầu tiêu dùng. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong việc kiểm tra, 
quản lý công tác phòng chống dịch trong sản xuất công nghiệp và hoạt động 

thương mại. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường hoạt động sản xuất nông 
sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Chú ý phòng tránh dịch cho đàn gia súc gia cầm.  

- Tổng hợp cung cấp danh sách các đơn vị cung ứng sản phẩm nông sản 
(lương thực, thực phẩm...) để khi có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp. 

- Thường xuyên cung cấp số liệu thực tế về tình hình sản xuất nông sản 
của nhân dân trên địa bàn cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp tính toán 

nhu cầu. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao tăng 
cường công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tin bài về chỉ đạo của Chính phủ, 

các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, sự vào cuộc quyết liệt của các 
cấp, các ngành trong quyết tâm phòng chống dịch, tạo niềm tin và sự ổn định tư 
tưởng trong nhân dân, tránh tình trạng hoang mang, lo sợ. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định và bố trí kinh phí để huy động hàng hóa (trưng mua) khi dịch 

bệnh xảy ra. 

6. Công an huyện 

Tạo điều kiện cho các xe chuyên chở hàng hóa hoạt động 24/24h đến các 
khu vực thiếu hàng hoặc vận chuyển hàng hóa đến khu vực cách ly vì dịch để 

cung ứng hàng hóa cho người dân. 

7. Đội Quản lý thị trường số 2 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; găm hàng, tăng giá đột biến; 

tung tin thất thiệt để tăng giá trục lợi, bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuât 
xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm… đối với các mặt hàng thiết 
yếu và mặt hàng có nhu cầu cao khi dịch bệnh diễn ra. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ theo cấp độ dịch trên địa bàn và nhu cầu thực tế về hàng hóa 

thiết yếu để có phương án ứng phó phù hợp. 

- Theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có 

nhu cầu cao để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các Ban quản lý, 
tổ quản lý chợ trên địa bàn tiếp tục sản xuất, kinh doanh, tạo các hoạt động 
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thương mại ổn định, bình thường và liên tục (trừ những đơn vị khi có quyết định 
đóng cửa, dừng hoạt động). 

- Chỉ đạo tăng cường sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo cung ứng sản 
phẩm hàng hóa thiết yếu đủ cho tiêu dùng tại chỗ và cung ứng cho các địa 
phương khác có nhu cầu cao hơn. Nắm chắc về nguồn cung hàng hóa của các 

doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Có phương án bố trí về con người, phương tiện để sẵn sàng điều phối 

vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân khi trên địa bàn có khu vực bị cách ly vì 
dịch bệnh. 

- Rà soát, lập danh sách các khu vực bị cách ly, số lượng người, nhu cầu 
cần phục vụ các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao gửi về 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp đề xuất Sở Công Thương để cùng phối 
hợp triển khai việc cung ứng hàng hóa phục vụ Nhân dân. 

9. Các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
vật tư thiết yếu 

 - Chủ động sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với tình hình diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh. 

- Chủ động tiếp ứng và tập kết hàng hóa thiết yếu đến các đại lý, cửa 
hàng, điểm bán trong hệ thống phân phối tại các vùng sâu, vùng xa. 

- Đối với những đơn vị cung cấp xăng dầu trên địa bàn huyện: Chủ động 

phương án cung ứng xăng đảm bảo cung cấp xăng dầu cho các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.  

- Không được lợi dụng việc khan hiếm hàng hóa để tăng giá đột biến thu 
lợi bất chính. 

Trên đây là Phương án đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa 
thiết yếu, bình ổn thị trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện; 
- Sở Công Thương; 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh VP HĐND và UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

Vũ Đình Tân 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-19T20:19:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Minh Phương<nguyenminhphuongvpch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-03-20T23:40:50+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-03-21T07:59:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-03-21T07:59:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-03-21T07:59:56+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




